
 

PHỤ LỤC SỐ 01 

Đơn vị:................... Mẫu số C02-H​
(Ban hành kèm theo QĐ số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 và 
sửa đổi bổ sung theo TT số 121/2002/TT/BTC ngày 3 /12/2002 của 

BTC) 
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG 

Tháng.....năm ... 

Số:......................... 

STT Mã số 
cán bộ 

Họ và 
tên 

Cấp 
bậc 

chức 
vụ 

Mã số 
ngạch 
lương 

Lương hệ số  Lương tăng thêm  

Hệ số 
lương 

Hệ số 
phụ 
cấp 

Cộng 
hệ số 

Thành 
tiền 

Hệ số 
chia 
thêm 

Mức 
chia 

Thành 
tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

  Cộng          

 

Tiền lương 
những ngày 

nghỉ việc 
không được 

hưởng  

Bảo hiểm xã 
hội trả cho 
những ngày 

nghỉ việc 

Tổng cộng 
tiền lương và 
BHXH được 

hưởng 

Các khoản trừ vào lương Tổng số 
tiền lương 
còn lĩnh 

Ký 
nhận 

BHXH .... Thuế 
thu nhập 

Cộng 

Số 
ngày 

Số 
tiền  

Số 
ngày 

Số 
tiền 

       

13 14 15 16 17=9+12-14
+16 

18 19 20 21 22=17-21 23 

           

Tổng số tiền bằng chữ:..................................................... 

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Phụ trách kế toán​

(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm 200...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, họ tên) 
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